
MỤC LỤC 
TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 549 - THÁNG 4 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2025 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN BÌNH DÂN LẦN THỨ 21 
KẾT NỐI CHUYÊN GIA NGOẠI KHOA QUỐC TẾ  

 
1.  Đánh giá kết quả phát hiện đột biến gây bệnh ung thư tuyến tiền liệt bằng giải trình 

tự gen (ngs) 

Evaluation of the results of the detecting of disease-causing mutations in prostate 

cancer by next - generation sequencing (ngs) 

Trần Vĩnh Hưng, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, 

Lê Nguyễn Minh Hoàng, Mai Bá Tiến Dũng 

11 

2.  Kết quả ban đầu cấy sỏi thận trong phẫu thuật lấy sỏi thận qua da đối với sỏi thận 

phức tạp 

Initial results of stone culture in percutaneous nephro-lithotomy for complex renal 

stones 

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Trương Trung Hải, 

Hoàng Thiên Phúc, Đoàn Hùng Dũng 

18 

3.  Tán sỏi trong thận phối hợp hai ngả nội soi ngược chiều và qua da (ecirs): kết quả 

ban đầu tại bệnh viện bình dân 

Endoscopic combined intrarenal surgery (ecirs): preliminary outcomes at binh dan 

hospital 

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Hoàng Thiên Phúc, Nguyễn Minh Duật,  

Lê Trọng Thiên Long, Văn Diệu Nhân, Đào Viết Trung 

26 

4.  Đặc điểm vi khuẩn học và kháng sinh trong điều trị áp xe tuyến tiền liệt tại bệnh 

viện bình dân 

Microbial characteristics and antibiotic therapy in the treatment of prostatic abscess 

at binh dan hospital 

Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Nguyễn Hoàng Nam 

37 

5.  Đánh giá hiệu quả chụp cắt lớp vi tính không thuốc cản quang trong chẩn đoán và 

điều trị sỏi thận 

Evaluating the effectiveness of non-contrast computed tomography in the diagnosis 

and treatment of kidney stones 

Nguyễn Ngọc Châu, Dương Hoàng Lân, Nguyễn Mạnh Tiến 

45 

6.  Điều trị thủng thực quản trễ. Xem lại y văn 

Management of delayed esophageal perforation. Report of two cases and review of 

literature 

Lê Quang Nghĩa, Hoàng Vĩnh Chúc, Lê Quang Nhân 

54 

7.  Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn tái phát 

Laparoscopic hernioplasty in treatment of recurrent inguinal hernia 

Vương Thừa Đức, Lưu Đức Hòa, 

Nguyễn Quốc Sơn, Bùi Minh Tín, Võ Chí Nguyện 

69 

8.  Biến chứng đóng lỗ mở hồi tràng ra da tạm thời sau cắt trước điều trị ung thư trực 

tràng 

Complications of temporary ileostomy closure after anterior resection for rectal cancer 

Vương Thừa Đức, Trần Thường Duy, Võ Văn Hùng 

78 

9.  Kết quả sớm điều trị áp xe gan bằng dẫn lưu qua da dưới hướng dẫn siêu âm 

Early results of liver abscess treatment with ultrasound-guided percutaneous 

drainage 

Vương Thừa Đức, Cao Thế Nhân 

88 

10.  So sánh phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép trong phúc mạc với phẫu thuật mở đặt 97 



mảnh ghép trước cân trong điều trị thoát vị vết mổ 

Comparision: laparoscopic intraperitoneal onlay mesh and open pre-fascia mesh 

repair in treatment of incisional hernia 

Vương Thừa Đức, Tạ Thanh Duy, Bùi Minh Tín 

11.  Kết quả sớm trong điều trị phẫu thuật bướu giáp thòng trung thất tại bệnh viện 

bình dân 

Early outcomes in surgical treatment of substernal goiter at binh dan hospital 

Ngô Trường Hoàng An, Nguyễn Văn Việt Thành 

108 

12.  Kết quả ban đầu áp dụng chương trình tăng cường phục hồi sau phẫu thuật (eras) 

trong phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi tại bệnh viện bình dân 

Initial results of applying the enhanced recovery after surgery (eras) program in 

video-assisted thoracic surgery (vats) lobectomy at binh dan hospital 

Phạm Thị Trường An, Trần Lê Hoài Thương,  

Nguyễn Thị Hương Trà, Phạm Thị Thanh Sang 

113 

 

13.  Kết quả phẫu thuật nội soi cắt túi mật có ứng dụng góc nhìn an toàn thiết yếu trong 

viêm túi mật cấp do sỏi 

Outcomes of laparoscopic cholecystectomy with the application of critical view of 

safety for acute cholecystitis 

Nguyễn Lâm Trường An, Nguyễn Thủy Cúc, Trần Hồ,  

Nguyễn Văn Việt Thành, Trần Minh Đức 

122 

14.  Phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ nạo hạch sau phúc mạc trong điều trị ung thư 

niệu mạc đường tiết niệu trên: kinh nghiệm ban đầu 

Robotic-assisted laparoscopic retroperitoneal lymph node dissection in the treatment 

of upper tract urothelial carcinoma: initial experience 

Nguyễn Vương Bảo Anh, 

Nguyễn Tế Kha, Bùi Quan Thiên Phú 

129 

 

15.  Đặc điểm hình cắt lớp vi tính dự đoán xâm lấn T3a trong ung thư tế bào thận giai 

đoạn khu trú trước phẫu thuật 

Mdct features for prediction of T3a upstaging of preoperative locallized renal cell 

carcinoma 

Bùi Phương Anh, Trần Đức Quang, Đỗ Anh Toàn 

147 

 

16.  Kết hợp nội soi lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ và nội soi thận ngược chiều 

điều trị sỏi thận – kinh nghiệm ban đầu 

Endoscopic combined intrarenal surgery in kidney stone management – initial 

experience 

Dương Thế Anh, Đoàn Quang Long, Lê Phước Thành, 

Phạm Nguyên Tiến, Võ Đình Phú, Đặng Công Bắc, 

Trương Thiên Định, Trần Duy Phương 

153 

17.  Phân tích tình trạng viêm tuyến tiền liệt mạn tính: dữ liệu từ sinh thiết 12 mẫu tại 

một trung tâm 

Analysis of chronic prostatitis: data from 12-core prostate biopsy at a single center 

Dương Thế Anh, Võ Đình Phú, 

Lê Phước Thành, Lê Đình Khanh 

163 

18.  Hiệu quả và an toàn của laser holmium so với điện lưỡng cực trong bóc nhân tuyến 

tiền liệt nguyên khối qua nội soi niệu đạo: nghiên cứu song song không ngẫu nhiên 

Efficacy and safety of holep versus bi tuep with en bloc technique: a non-

randomized parallel study 

Dương Thế Anh, Lê Phước Thành, 

Trần Duy Phương, Lê Đình Khánh 

173 

19.  Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc và nạo hạch chậu mở rộng: đánh giá 186 



kết quả ban đầu 

Laparoscopic radical prostatectomy and extended pelvic lymph node dissection: an 

evaluation of initial outcomes 

Dương Thế Anh, Lê Phước Thành, Đặng Công Bắc, 

Võ Đình Phú, Phạm Nguyên Tiến, Đoàn Quang Long, 

Trương Thiên Định, Trần Duy Phương, Nguyễn Hữu Nhân 

20.  Phẫu thuật nội soi nạo hạch nhóm 6 trong điều trị ung thư dạ dày theo thuyết giải 

phẫu mạc treo dạ dày 

Laparoscopic dissection of station no.6 lymph nodes in gastric cancer management 

based on mesogastrium theory 

Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Bùi Đức Thịnh, 

Bùi Minh Tín, Nguyễn Phúc Minh 

197 

21.  Nạo hạch rộng trong các trường hợp điều trị ung thư bàng quang có hạch di căn 

Extended lymphadenectomy in the treatment of bladder cancer with lymph node 

metastasis 

Trịnh Nguyên Bách, Nguyễn Ngọc Châu, Văn Thành Trung,  

Phạm Hữu Đoàn, Hoàng Thiên Phúc, 

Võ Trọng Thanh Phong, Nguyễn Hoàng Luông 

206 

22.  Kết quả phẫu thuật nội soi treo sàn chậu vào ụ nhô xương cùng điều trị sa tạng 

chậu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương 

Outcomes of laparoscopic sacrocolpopexy for pelvic organ prolapse at binh duong 

general hospital 

Đặng Công Bắc, Lê Phước Thành, Dương Thế Anh 

215 

23.  Đặc điểm bệnh nhân tổn thương cơ tim cấp sau phẫu thuật tiêu hoá chương trình 

tại bệnh viện bình dân 

Characteristics of patients with acute myocardial injury after elective digestive 

surgery at binh dan hospital 

Hồ Thị Hòa Bình, Đinh Hoài Thanh, Trương Thị Ngọc Như,  

Võ Hiếu Hạnh, Huỳnh Nguyễn Hạnh Tiên,  

Hầu Thị Như Ý, Nguyễn Thị Thạch Thảo, Nguyễn Thế Thái                                                  

223 

24.  Tỉ lệ đạt góc nhìn an toàn thiết yếu trong phẫu thuật nội soi điều trị viêm túi mật 

cấp và một số yếu tố liên quan 

The rate of achieving critical view of safety in laparoscopic cholecystectomy for 

acute cholecystitis and related factors 

Nguyễn Thủy Cúc, Nguyễn Văn Việt Thành 

230 

25.  Giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong phân biệt bệnh cơ tuyến túi mật và ung thư túi 

mật 

The value of ct scan in differentiation between gallbladder adenomyomatosis and 

gallbladder cancer 

Huỳnh Nguyễn Công Danh, Dương Văn Hải, Đặng Ngọc Thạch 

237 

26.  Khảo sát đặc điểm biến đổi gen CFTR ở người bệnh bất sản ống dẫn tinh hai bên tại 

bệnh viện bình dân 

Characteristics of CFTR alterations in patients with congenital bilateral absence of 

the vas deferens at binh dan hospital 

Mai Bá Tiến Dũng, Đinh Nguyễn Tấn Hòa, Trần Thụy Thái Thanh 

246 

27.  Khảo sát biến đổi gen ở nam giới vô tinh bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới 

Characteristics of gene alterations in 39 males with azoospermia using next-

generation sequencing 

Mai Bá Tiến Dũng, Đinh Nguyễn Tấn Hòa, 

Võ Thị Kim Ngân, Hoàng Thị Thu Hiền 

253 

28.  Chế độ nuôi dưỡng bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư dạ dày tại bệnh viện bình 264 



dân 

Nutritional status of gastric cancer patients before surgery at binh dan hospital 

Đinh Ngọc Diệp, Phạm Trần Thiên Nhân,  

Nguyễn Lê Quỳnh Như, Đỗ Minh Long, Cao Thị Cộng Hiệp 

29.  Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp qua ngả nách – quầng vú điều trị 

microcarcinoma tuyến giáp dạng nhú 

Early outcomes of endoscopic thyroidectomy via axillo – bilateral – breast – 

approach in papillary thyroid microcarcinoma treatment 

Lê Anh Duy, Nguyễn Văn Việt Thành, Lý Bảo Duy,  

Vũ Hoàng Minh Tín, Trần Minh Thiện, Sử Trần Tiến 

272 

30.  Mô hình tiên lượng biến chứng trong sinh thiết u phổi xuyên thành ngực dưới 

hướng dẫn chụp điện toán cắt lớp 

Prediction model for complications in computer tomography-guided lung biopsy 

Lý Bảo Duy, Nguyễn Văn Việt Thành 

Vũ Hoàng Minh Tín, Lê Anh Duy, Trần Minh Thiện 

278 

31.  So sánh kết quả sớm phẫu thuật cắt trĩ bằng dao siêu âm và dao đốt điện đơn cực 

theo phương pháp milligan morgan 

Comparision early results of miilligan morgan hemorrhoidectomy using ultrasonic 

scalpel and monopolar electrocautery 

Võ Minh Đạt, Vũ Ngọc Anh Tuấn, Phạm Thị Tuyết Minh,  

Nguyễn Duy Tuấn Kiệt, Dương Văn Hải 

286 

32.  Nhiễm nấm đường tiết niệu: báo cáo ca lâm sàng và tổng quan y văn 

Fungal urinary tract infection: case report and literature review 

Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Lê Hoàng Anh, Mai Viết Nhật Tân, 

Diêm Đăng Khoa, Nguyễn Thế Tùng, Nguyễn Vương Bảo Anh, 

Bùi Quan Thiên Phú, Nguyễn Tú Tài, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Tế Kha 

292 

33.  Tổng quan y văn và những cập nhật mới về sinh thiết tuyến tiền liệt 

Literature review and recent updates on prostate biopsy 

Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Lê Hoàng Anh, Mai Viết Nhật Tân, 

Diêm Đăng Khoa, Nguyễn Thế Tùng, Nguyễn Vương Bảo Anh, 

Bùi Quan Thiên Phú, Nguyễn Tú Tài, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Tế Kha 

306 

34.  Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi lấy sỏi qua da đường hầm nhỏ tư thế ngửa so 

với nằm sấp: phân tích tiến cứu và đối chứng lịch sử 

Comparison of outcomes of mini-percutaneous nephrolithotomy in supine versus 

prone positions: a prospective and historical control analysis 

Trương Thiên Định, Đoàn Quang Long,  

Lê Phước Thành, Dương Thế Anh 

321 

35.  Đánh giá chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn niệu trên người bệnh sau phẫu thuật 

cắt bàng quang tận gốc và tạo hình bàng quang trực vị 

Assessment of diagnosis and treatment of urinary tract infections in patients 

following radical cystectomy and orthotopic neobladder reconstruction 

Phạm Hữu Đoàn, Vũ Lê Chuyên, Đỗ Vũ Phương,  

Dương Đăng Hiếu 

329 

36.  Đánh giá chất lượng sống bệnh nhân sau phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc kèm 

tạo hình bàng quang trực vị bằng hồi tràng theo thang điểm Eortc Qlq - C30 và 

Eortc Qlq - Blm30 

Assessment of quality of life in patients after radical cystectomy with ileal orthotopic 

neobladder reconstruction using Eortc Qlq – C30 and Eortc Qlq – Blm30 Scales. 

Phạm Hữu Đoàn, Huỳnh Kim Khánh Đăng, Dương Đăng Hiếu 

337 

37.  Đặc điểm kích thước động mạch chủ bụng qua phân tích hình ảnh cắt lớp vi tính ở 347 



người trưởng thành tại bệnh viện bình dân 
Characteristics of abdominal aortic dimensions based on computed tomography 
imaging in adults at binh dan hospital 

Hồ Khánh Đức, Nguyễn Minh Trung 
38.  Hình thái và một số biến thể giải phẫu các nhánh tạng động mạch chủ bụng qua 

phân tích hình ảnh cắt lớp vi tính tại bệnh viện bình dân 
Morphology and anatomical variations of the visceral branches of the abdominal 
aorta based on computed tomography imaging at binh dan hospital 

Hồ Khánh Đức, Nguyễn Minh Trung 

357 

39.  Giá trị chỉ số procole trong tiên đoán xì miệng nối ở bệnh nhân phẫu thuật điều trị 
ung thư trực tràng 
The value of the procole index in predicting anastomotic leakage in patients 
undergoing rectal cancer surgery 

Nguyễn Trung Đương, Nguyễn Văn Việt Thành 

366 

40.  Đánh giá hiệu quả can thiệp chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm sang đường 
uống ở người bệnh có thận ứ nước nhiễm khuẩn cấp tính do sỏi niệu quản tại bệnh 
viện bình dân năm 2023 
Evaluation of the effectiveness of switching from intravenous to oral antibiotics in 
patients with acute infected hydronephrosis caused by ureteral stones at binh dan 
hospital in 2023 

Huỳnh Lê Hạ, Nguyễn Hoài Phương, 
Trần Gia Ân, Lê Hồ Bảo Ân 

373 

41.  Thực hành và yếu tố liên quan về phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ của điều dưỡng 
tại các khoa ngoại Bệnh viện Bình Dân 
Practices and related factors in surgical site infection prevention among nurses in 
the surgical departments of binh dan hospital 

Trần Thị Minh Hòa, Đỗ Thị Hà, Lê Nhật Quang Hòa 

381 

42.  Đánh giá kết quả điều trị rò đại trực tràng – bàng quang tại bệnh viện bình dân 
Preliminary results of colovesical fistula treatment at Binh Dan hospital 

Trần Thiện Hòa, Phạm Vĩnh Phú, Nguyễn Huy Hoàng 

389 

43.  Kết quả chăm sóc điều dưỡng trong chương trình phục hồi sớm sau mổ (eras) ở 
người bệnh cắt bàng quang 
Nursing care outcomes in the enhanced recovery after surgery (eras) program for 
bladder cancer patients 

Ngô Thị Hồng 

398 

44.  Hiệu quả và an toàn của nội soi mật tụy ngược dòng kết hợp tán sỏi cơ học trong 
điều trị sỏi lớn ống mật chủ 
Efficacy and safety of endoscopic retrograde cholangiopancreatography combined 
with biliary mechanical lithotripsy for treatment of large common bilary duct stones 

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Phước Thanh Sang, 
Tạ Văn Ngọc Đức, Nguyễn Khôi, Hứa Thành Danh 

405 

45.  Kết quả phẫu thuật nội soi khâu treo trực tràng bằng lưới trong điều trị sa trực tràng 
Results of laparoscopic ventral mesh rectopexy for rectal prolapse 

Bùi Thị Huyền, Nguyễn Dương Anh Trường, 
Nguyễn Quốc Sơn, Lê Phong Huy 

413 

46.  Kết quả trung hạn sau 3 năm phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo đại tràng 
trong điều trị ung thư đại tràng phải 
Clinical and oncological mid - term outcomes of laparoscopic right hemicolectomy 
with complete mesocolic excision 

Dương Bá Lập, Vương Thừa Đức, Trần Văn Minh Tuấn,  
Nguyễn Thanh Lâm Phú, Bùi Minh Tín, Tạ Thanh Duy 

418 

47.  Nhân một trường hợp: chăm sóc mỏm cụt nhiễm trùng ở người bệnh đoạn chi do 427 



tắc động mạch chi dưới có đái tháo đường type ii 
Successful management of an infected amputation stump in a patient with lower 
extremity peripheral artery disease and type ii diabetes mellitus: a case report 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Hoàng Huy, Huỳnh Kim Xuân Hằng 
48.  So sánh tính hiệu quả và an toàn giữa hai phương pháp tán sỏi thận qua da đường 

hầm nhỏ và đường hầm tiêu chuẩn trong điều trị sỏi thận san hô 
Comparison of efficacy and safety between mini-percutaneous nephrolithotomy and 
standard percutaneous nephrolithotomy for treatment of staghorn calculi 

Lê Trọng Thiên Long 

435 

49.  Đánh giá kết quả sớm điều trị thủng ruột do dị vật đường tiêu hóa 
Early results of treatment intestinal perforation due to gastrointestinal foreign bodies 

Trần Đức Lợi, Nguyễn Văn Việt Thành 

441 

50.  Ứng dụng thang điểm pulp trong tiên lượng kết quả sớm điều trị phẫu thuật thủng 
ổ loét dạ dày tá tràng 
Application of the pulp score in early outcome prognosis for surgical treatment of 
perforated peptic ulcers 

Nguyễn Phúc Minh, Bùi Hồng Minh Hậu,  
Bùi Thanh Phước, Cheng Gia Khánh 

454 

51.  Kết quả phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày sau hoá trị 
Surgical outcomes for gastric cancer treatment following chemotherapy 

Hoàng Thị Nga, Nguyễn Vũ Tuấn Anh, 
Nguyễn Phúc Minh, Nguyễn Tạ Quyết 

464 

52.  Kết quả phép đo áp lực đồ bàng quang trong chẩn đoán triệu chứng đường tiểu 
dưới tại bệnh viện đa khoa tâm anh 
Results of invasive urodynamic study in the diagnosis of lower urinary tract 
symptoms at tam anh general hospital 

Nguyễn Văn Nghĩa, Lê Phúc Liên, Nguyễn Thị Hồng Oanh, 
Phạm Thế Anh, Cao Vĩnh Duy, Phạm Cao Tháp, Lý Minh Hoàng 

471 

53.  Đánh giá đáp ứng hóa trị tân hỗ trợ  ung thư bàng quang xâm lấn cơ bằng phác đồ 
Gemcitabine kết hợp Cisplatin 
Neoadjuvant chemotherapy with Gemcitabine and Cisplatin for muscle-invasive 
bladder cancer (MIBC) at Binh Dan hospital 

Nguyễn Phúc Nguyên, Trần Minh Anh Thư 

479 

54.  So sánh kết quả sớm giữa thực hiện miệng nối trong và ngoài ổ bụng trong phẫu 
thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng phải 
Propensity-score matching analysis for extracorporeal versus intracorporeal 
anastomosis in laparoscopic colectomy for right colon cancer 

Võ Chí Nguyện, Dương Văn Hải, 
Giao Hữu Trường Quy, Nguyễn Hùng Phúc 

484 

55.  Kết quả điều trị phình mạch cầu nối chạy thận nhân tạo tại bệnh viện thống nhất 
Result of treatment of aneurysm of arteriovenous fistula for hemodialysis at thong 
nhat hospital 

Nguyễn Đỗ Nhân, Đỗ Ngọc Quế Anh 

492 

56.  Tổng quan điều trị bướu giáp nhân bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện bình dân 
Overview of nodular goiter treatment using endoscopic surgery at binh dan hospital 

Nguyễn Bá Minh Nhật, Nguyễn Văn Việt Thành,  
Lê Anh Duy, Sử Trần Tiến 

499 

57.  Trường hợp lâm sàng bệnh nhân crohn nhiễm nhiều ký sinh trùng kết hợp hội 
chứng thực bào máu 
Case report crohn’s disease infected with multiple parasites and hemophagocytic 
lymphohistiocytosis 

Trương Thị Ngọc Như, Võ Hiếu Hạnh, Hồ Thị Hòa Bình 

505 

58.  Phẫu thuật nội soi cắt một phần thận điều trị bướu vùng rốn thận: kết quả 32 513 



trường hợp tại bệnh viện bình dân 

Laparoscopic partial nephrectomy for renal hilar tumors: results of 32 cases at binh 

dan hospital 

Phạm Phú Phát, Trần Đỗ Hữu Toàn, Văn Diệu Nhân, 

Trang Võ Anh Vinh, Nguyễn Hoàng Luông, Dương Hoàng Lân, 

Phan Mạnh Linh, Dương Cao Trí, Nguyễn Đại Thanh Sang, 

Võ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Quốc Bảo, Dương Phúc Hải, 

Phan Trường Bảo, Nguyễn Tuấn Vinh 

59.  Đánh giá kết quả điều trị các biến chứng do viêm ruột thừa cấp nhập viện muộn 

Assessment of the results of treatment of complications due to acute appendicitis 

with late hospitalization 

Lê Quốc Phong, Nguyễn Nhật Quang 

520 

60.  Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị sỏi trong gan: chỉ định và kỹ thuật 

Evaluation of surgical results for treatment of intrahepatic duct stones: indications 

and techniques 

Lê Quốc Phong, Nguyễn Nhật Quang,  

Đặng Ngọc Hùng, Phạm Như Hiệp 

527 

61.  Đánh giá kết quả điều trị bước đầu của phẫu thuật nội soi cắt trước có bảo tồn 

nhánh động mạch đại tràng trái so với phẫu thuật nội soi cắt trước thắt tận gốc 

trong điều trị ung thư đại tràng sigma 

Evaluation of initial treatment outcomes of laparoscopic anterior resection with left 

colic artery preservation versus high ligation laparoscopic anterior resection in 

sigmoid colon cancer treatment 

Nguyễn Thanh Lâm Phú, Nguyễn Phúc Minh,  

Ngô Trường Hoàng An, Đỗ Ngọc Nghĩa 

535 

62.  Kinh nghiệm ban đầu phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt bướu bảo tồn thận tư thế 

nằm sấp đối với bướu thận ct1 cực trên mặt sau 

Initial experience of adult prone retroperitoneal laparoscopic partial nephrectomy for 

ct1 posterior upper-pole renal masses 

Hoàng Thiên Phúc, Nguyễn Tăng Duy,  

Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Ngọc Châu 

541 

63.  Đánh giá hiệu quả vi phẫu cột tĩnh mạch tinh trên nam giới vô tinh tại Bệnh viện 

Bình Dân 

Evaluating the effectiveness of microsurgical varicocelectomy in azoospermic men at 

Binh Dan hospital 

Nguyễn Hồ Vĩnh Phước,  

Mai Bá Tiến Dũng, Trần Vĩnh Hưng 

547 

64.  Đặc điểm mô học tinh hoàn của nam giới vô tinh không bế tắc kèm giãn tĩnh mạch 

tinh tại Bệnh viện Bình Dân 

Testicular histological characteristics of non-obstructive azoospermia males with 

varicocele at Binh Dan hospital 

Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Mai Bá Tiến Dũng,   

Nguyễn Tuấn Vinh, Trần Vĩnh Hưng 

554 

65.  Đánh giá tác động của nạo hạch bẹn nội soi trong ung thư dương vật đến chất 

lượng sống của bệnh nhân 

Evaluating the impact of endoscopic inguinal lymphadenectomy on the quality of life 

of patients with penile cancer 

Trần Đoàn Thiên Quốc, Đặng Quang Tuấn,  

Mai Bá Tiến Dũng, Nguyễn Công Minh 

564 

66.  Đánh giá hiệu quả lâm sàng và biến chứng của phẫu thuật nội soi nạo hạch bẹn 570 



trong điều trị ung thư dương vật 

Evaluating efficacy and complications of laparoscopic inguinal lymphadenectomy for 

penile cancer 

Trần Đoàn Thiên Quốc, Đặng Quang Tuấn,  

Mai Bá Tiến Dũng, Nguyễn Công Minh 

67.  Nhân trường hợp chăm sóc người bệnh u giáp thòng trung thất chèn ép tĩnh mạch 

chủ trên, chèn ép khí quản, phù áo khoác 

Case report: care of a patient with a substernal goiter compressing the superior 

vena cava, trachea, and causing superior vena cava syndrome 

Phạm Thị Thanh Sang, Phạm Thị Trường An,  

Trần Lê Hoài Thương, Nguyễn Thị Hương Trà 

577 

68.  Kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị sỏi trong gan bằng ống soi mềm tại bệnh 

viện bình dân 

Early results of laparoscopic surgery for intrahepatic stone treatment using soft 

endoscope at binh dan hospital 

Nguyễn Tạ Quyết, Võ Văn Hùng,  

Nguyễn Hải Đăng, Đỗ Khiêm 

586 

69.  Tổng quan carcinôm niệu mạc xâm lấn ở bàng quang phân nhóm phân tử và tiên 

lượng 

Overview of bladder invasive urothelial carcinoma molecular classification and 

prognostic 

Nguyễn Ngọc Minh Tâm, Lê Trọng Hiếu, Ngô Quốc Đạt 

593 

70.  Điều trị sỏi thận trên thận móng ngựa: báo cáo 4 trường hợp lâm sàng với các 

phương thức tiếp cận khác nhau 

Treatment of kidney stones in horseshoe kidney: a report of four clinical cases with 

different approaches 

Mai Viết Nhật Tân, Nguyễn Lê Hoàng Anh, Diêm Đăng Khoa,  

Nguyễn Vương Bảo Anh, Bùi Quan Thiên Phú, Nguyễn Tế Kha 

600 

71.  Sỏi thận phức tạp gây biến chứng nhầm lẫn với bướu thận xâm lấn: báo cáo một ca 

lâm sàng với kết quả điều trị thành công 

Complex kidney stone complications mimicking invasive renal tumor: a case report 

with successful treatment outcome 

Mai Viết Nhật Tân, Nguyễn Tế Kha, 

Huỳnh Kim Khánh Đăng, Nguyễn Tú Tài 

609 

72.  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả phẫu thuật điều trị u tuyến cận giáp tại 

bệnh viện bình dân 

Clinical, paraclinical characteristics, result of surgery of parathyroid adenoma 

Nguyễn Văn Việt Thành, Tôn Thất Hùng,  

Hồ Hoàng Trung, Nguyễn Bá Minh Nhật 

616 

73.  Điều trị ngoại khoa u trung thất 

The treatment of surgery for mediastinal tumor 

Nguyễn Văn Việt Thành, Vũ Hoàng Minh Tín,  

Lý Bảo Duy, Lê Anh Duy, Trần Minh Thiện 

623 

74.  Kết quả sớm phẫu thuật robot điều trị u phổi tại bệnh viện bình dân 

Early outcomes of robotic lobectomy in the treatment of lung tumors at binh dan 

hospital 

Nguyễn Văn Việt Thành, Lý Bảo Duy, 

Vũ Hoàng Minh Tín, Lê Anh Duy, Trần Minh Thiện 

 

629 

75.  Kết quả sớm phẫu thuật nội soi hoàn toàn trong điều trị ung thư di căn phổi từ ung 639 



thư đại trực tràng tại Bệnh viện Bình Dân 

Early outcomes of total thoracoscopic in pulmonary metastasectomy from colorectal 

cancer in Binh Dan hospital 

Nguyễn Văn Việt Thành, Lý Bảo Duy, 

Vũ Hoàng Minh Tín, Lê Anh Duy, Trần Minh Thiện 

76.  Kết quả phẫu thuật trong điều trị sa sinh dục nữ tại bệnh viện đa khoa tâm anh TP. 

HCM 

Surgical outcomes in the treatment of female pelvic organ prolapse at tam anh 

general hospital, ho chi minh city 

Phạm Cao Tháp, Lê Phúc Liên, Nguyễn Thị Hồng Oanh,  

Phạm Thế Anh, Cao Vĩnh Duy, Lý Minh Hoàng, Nguyễn Văn Nghĩa 

646 

77.  Kết quả sớm điều trị thoát vị hoành qua khe thực quản bằng phẫu thuật nội soi tại 

bệnh viện bình dân 

The initial outcomes in laparoscopic repair of hiatal hernia in binh dan hospital 

Trần Minh Thiện, Nguyễn Văn Việt Thành, 

Lý Bảo Duy, Vũ Hoàng Minh Tín, Lê Anh Duy 

655 

78.  Cập nhật điều trị bệnh thận mạn trên bệnh nhân đái tháo đường theo kdigo 2024 

Management of diabetic kidney disease: update from kdigo 2024 

Lê Thị Đan Thùy, Lê Thùy Dương, Hinh Mỹ Phụng 

661 

79.  Vai trò của ức chế thụ thể Sglt-2 trong điều trị bệnh thận mạn từ kdigo 2024 

Role of Sglt-2 inhibitors in the treatment of chronic kidney disease from kdigo 2024 

Lê Thị Đan Thùy, Lê Thùy Dương, Bùi Thành Nhân 

670 

80.  Hiệu quả giảm đau gây tê mặt phẳng cơ dựng sống trong phẫu thuật mở cắt thận 

Analgesic effect of erctor spinae plane block for open nephrectomy 

Nguyễn Anh Thư, Trần Đỗ Anh Vũ, Hà Ngọc Chi, 

Nguyễn Thị Ngọc Đào, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Châu 

679 

81.  Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân về chăm sóc sau phẫu thuật robot cắt phổi tại 

khoa ngoại lồng ngực bướu cổ bệnh viện bình dân 

Evaluation of patient satisfaction with postoperative care after robotic surgery at 

thoracic - thyroid surgery department binh dan hospital 

Trần Lê Hoài Thương, Nguyễn Thị Hương Trà, 

Phạm Thị Thanh Sang, Phạm Thị Trường An 

686 

82.  Kết quả tạo hình hẹp niệu đạo hành theo phương pháp cắt nối tận – tận hai lớp tại 

bệnh viện bình dân 

Result of bulbar urethroplasty using double layer end-to-end anastomosis at binh 

dan hospital 

Chung Tấn Tinh, Lê Nguyễn Hải Đăng, Lê Thanh Tuấn, 

Nguyễn Hoàng Nam, Đỗ Lệnh Hùng, 

Mai Bá Tiến Dũng, Trần Vĩnh Hưng 

694 

83.  Nhân một trường hợp hội chứng takotsubo sau phẫu thuật hartmann reversal tại 

bệnh viện bình dân 

Takotsubo syndrome in a postoperative hartmann reversal surgery patient at binh 

dan hospital 

Huỳnh Nguyễn Hạnh Tiên, Võ HIếu Hạnh 

Hồ Thị Hòa Bình, Đinh Hoài Thanh, Hầu Thị Như Ý 

708 

84.  Đánh giá kết quả điều trị sỏi thận bằng nội soi ống mềm tại bệnh viện đa khoa tỉnh 

bình dương 

The results of kidney stones treatment using flexible ureteroscopys at binh duong 

hospital 

Phạm Nguyên Tiến, Lê Phước Thành, Dương Thế Anh 

717 

85.  Kết quả phẫu thuật nội soi ổ bụng tạo hình bể thận - niệu quản kiểu cắt rời có robot 726 



hỗ trợ 
Outcomes of robot-assisted laparoscopic transperitoneal dismembered pyelo-
ureteral plasty 

Đỗ Anh Toàn, Phan Thành Thống 
86.  Phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ tạo hình bàng quang trực vị ở bệnh nhân thận 

độc nhất 
Robotic-assisted laparoscopic neobladder reconstruction in solitary kidney patients 

Trần Hữu Toàn, Văn Thành Trung, 
Trịnh Nguyên Bách, Đoàn Thanh Khải 

734 

87.  Phẫu thuật nội soi và phẫu thuật robot cắt một phần thận điều trị ung thư tế bào 
thận giai đoạn ct2n0m0: kinh nghiệm bước đầu tại bệnh viện bình dân 
Conventional laparoscopic and robot – assisted laparoscopic partial nephrectomy for 
ct2n0m0 renal cell carcinoma: initial experience at binh dan hospital 

Trần Đỗ Hữu Toàn, Phạm Phú Phát, Trang Võ Anh Vinh, 
Nguyễn Hoàng Luông, Võ Thị Thanh Huyền, Dương Phúc Hải, 

Đỗ Anh Toàn, Đỗ Lệnh Hùng, Phan Trường Bảo, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 

739 

88.  Đánh giá kết quả giảm đau sau mổ trên bệnh nhân phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi 
tại bệnh viện bình dân 
Evaluation of postoperative pain relief outcomes in patients undergoing 
thoracoscopic lobectomy at binh dan hospital 

Nguyễn Thị Hương Trà, Phạm Thị Thanh Sang,  
Phạm Thị Trường An, Trần Lê Hoài Thương 

748 

89.  Kết quả sớm nội soi đường mật qua da với kênh bảo vệ amplatz điều trị sỏi đường mật 
Early outcome of percutaneous transhepatic cholangioscopy using amplatz sheath 
for treatment of bile duct stone 

Phạm Hải Triều, Hồ Chí Linh, Nguyễn Minh Nhật,  
Hồ Gia Bảo, Nguyễn Hiếu Kiên, Nguyễn Tạ Quyết 

754 

90.  Kết quả bước đầu đặt stent kim loại tự bung qua da điều trị hẹp ác tính đường mật 
rốn gan 
Early outcomes of percutaneous self – expandable metal stents in malignant hilar 
biliary obstruction 

Phạm Hải Triều, Nguyễn Tạ Quyết, Hồ Chí Linh,  
Nguyễn Minh Nhật, Hồ Gia Bảo, Nguyễn Cao Cương 

763 

91.  Kết quả bước đầu nội soi ống ống mềm tán sỏi thận với hút liên tục tại bệnh viện 
bình dân 
Initial results of flexibe ureteroscopic lithotripsy with  suctioning ureteral access 
sheath for kidney stone treatment at binh dan hospital 

Văn Thành Trung, Đoàn Thanh Khải 

772 

92.  Phẫu thuật robot cắt bàng quang tận gốc – tạo hình bàng quang trực vị hoàn toàn 
trong cơ thể: kinh nghiệm từ 1 trung tâm 
Robotic radical cystectomy with intracorporeal neobladder: experience from 1 center 

Văn Thành Trung, Trần Hữu Toàn 

780 

93.  Kết quả sớm điều trị phẫu thuật ung thư vú tại bệnh viện bình dân 
Early outcomes of surgical treatment in breast cancer at binh dan hospital 

Hồ Hoàng Trung, Nguyễn Văn Việt Thành, 
Lý Minh Tùng, Tôn Thất Hùng 

789 

94.  Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi ung thư trực tràng ở bệnh nhân sau hóa 
trị tân hỗ trợ 
Early outcomes of laparoscopic surgery for rectal cancer in patients after 
neoadjuvant chemotherapy 

Nguyễn Dương Anh Trường,  
Nguyễn Thanh Phong, Võ Chí Nguyện 

795 

95.  Ung thư biểu mô tuyến nguyên phát đồng thời của tiền liệt tuyến và đại tràng 804 



sigma – trực tràng: báo cáo ca lâm sàng hiếm gặp và hồi cứu y văn 

Synchronous primary carcinomas of the sigmoid-rectal colon and prostate: a case 

report and review of the literature 

Vũ Ngọc Anh Tuấn, Võ Minh Đạt,  

Phạm Thị Tuyết Minh, Nguyễn Duy Tuấn Kiệt 

96.  Vòng thắt dương vật – bìu: báo cáo 4 trường hợp và tổng quan y văn 

Penoscrotal entrapment: 4 case reports and literature review 

Đặng Quang Tuấn, Trần Đoàn Thiên Quốc, 

Phạm Văn Hảo, Mai Bá Tiến Dũng 

810 

97.  Tắc ruột non do áp xe nang niệu rốn: báo cáo 01 trường hợp tại bệnh viện bình dân 

Small bowel obstruction caused by an urachal cyst abscess: a case report in binh 

dan hospital 

Lý Minh Tùng, Bùi Hồng Minh Hậu, Bùi Thanh Phước 

817 

98.  Lấy sỏi qua da đường hầm nhỏ (mini-pcnl) một lựa chọn khả thi trong điều trị sỏi 

thận san hô. 

Mini-percutaneous nephrolithotomy (mini-pcnl): a feasible option in the treatment of 

staghorn kidney stones 

Nguyễn Thế Tùng, Mai Viết Nhật Tân, Nguyễn Lê Hoàng Anh, 

Nguyễn Tế Kha, Phan Trường Bảo, 

Đỗ Anh Toàn, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 

824 

99.  Góc nhìn giải phẫu dây thần kinh quặt ngược trong phẫu thuật nội soi cắt tuyến 

giáp qua tiền đình miệng (toetva) 

Anatomical perspective of the recurrent laryngeal nerve in transoral endoscopic 

thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) 

Hoàng Đình Tuy, Nguyễn Hồng Sơn, 

Cao Phạm Thanh Duy, Đặng Quốc Anh 

835 

100.  Đặc điểm và kết quả điều trị ngoại khoa hẹp hậu môn – trực tràng sau phẫu thuật trĩ 

Characteristics and results of surgical treatment of anorectal stenosis after 

hemorrhoid surgery 

Trần Đức Việt, Dương Văn Hải 

841 

101.  Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt bướu bảo tồn thận đối với ung thư biểu mô tế 

bào thận giai đoạn t3a: kinh nghiệm qua hai trường hợp tại bệnh viện bình dân 

Laparoscopic retroperitoneal nephron-sparing surgery for stage t3a renal cell 

carcinoma: experience from two cases at binh dan hospital 

Trang Võ Anh Vinh, Trần Đỗ Hữu Toàn, 

Lê Nguyễn Hải Đăng, Phạm Phú Phát 

851 

102.  Báo cáo ca lâm sàng gây mê người bệnh u trung thất trước xâm lấn tĩnh mạch chủ 

trên và tim phải 

Case report: anesthetic considerations in patient with an anterior mediastinal tumor 

invading the superior cava and right atrium 

Trần Đỗ Anh Vũ, Hà Ngọc Chi, Huỳnh Thị Mai Phương,  

Võ Lan Anh, Hồ Khánh Đức, Văn Hùng Dũng, Phạm Minh Tòng 

859 

103.  Tối ưu hóa điều trị sỏi thận bằng tán sỏi ngoài cơ thể 

Optimization of extracorporeal shock wave lithotripsy 

Phùng Thanh Vũ, Nguyễn Ngọc Thái, Trần Tấn Sang 

866 

 


